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I. Nội dung thi: Microsoft Office Excel 2019               

1 Bùi Văn Tú 11A1 
THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 
Đức Trọng Excel 2019 1000 Pass 810 Nhất 

2 Nguyễn Nhã Phong 12A6 THPT Lộc An Bảo Lâm Excel 2019 1000 Pass 1047 Nhì 

3 Nguyễn Chu Vân Anh 11A2 THPT Đức Trọng Đức Trọng Excel 2019 1000 Pass 1312 Nhì 

4 Đồng Phương Quỳnh 11A1 THPT Đức Trọng Đức Trọng Excel 2019 1000 Pass 1385 Nhì 

5 Trịnh Bảo Khôi 12A5 THPT Bùi Thị Xuân Đà Lạt Excel 2019 1000 Pass 1420 Nhì 

6 NguyễN Thị Tố Uyên 12 Tin 
THPT Chuyên Thăng 

Long - Đà Lạt 
Đà Lạt Excel 2019 1000 Pass 1506 

Nhì 

7 Ka Ju Ly 12A2 THPT Lộc Thành Bảo Lâm Excel 2019 1000 Pass 1529 Nhì 

8 Nguyễn Văn Bảo Nhân 
12 

Toán 

THPT Chuyên Thăng 

Long - Đà Lạt 
Đà Lạt Excel 2019 1000 Pass 1533 

Nhì 

9 Nguyễn Thị Thủy Trúc 12A4 THPT Lê Lợi Đơn Dương Excel 2019 1000 Pass 2069 Nhì 

10 Phan Minh Hiếu 12A1 THCS & THPT Đống Đa Đà Lạt Excel 2019 1000 Pass 2378 Nhì 

11 Đặng Lê Sỹ Tuấn 11A1 THPT Chu Văn An Đức Trọng Excel 2019 981 Pass 1920 Ba 

12 Lê Thành Lợi 11A1 
THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 
Đức Trọng Excel 2019 981 Pass 2030 Ba 

13 Lê Hoàng Quỳnh Anh 11A2 THPT Phan Bội Châu Di Linh Excel 2019 981 Pass 2301 Ba 

14 Lê Thùy Trang 10A1 THPT Chu Văn An Đức Trọng Excel 2019 975 Pass 1009 Ba 

15 Thái Phan Dáng Ngọc 12A8 THPT Trần Phú Đà Lạt Excel 2019 975 Pass 1532 Ba 

16 Nguyễn Thị Thuý An 11A5 THPT Lộc An Bảo Lâm Excel 2019 962 Pass 795 Ba 
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17 Vũ Minh Hoàng  11A1 
THPT Huỳnh Thúc 

Kháng 
Lâm Hà Excel 2019 962 Pass 1902 

Ba 

18 Nguyễn Bùi Uyên Nhi 11A10 THPT Bùi Thị Xuân Đà Lạt Excel 2019 962 Pass 2196 Ba 

19 
Trương Ngọc Huyền 

Trang 
11A3 THPT Trần Phú Đà Lạt Excel 2019 962 Pass 2208 

Ba 

20 Phạm Thái Dương 
12 

Toán 

THPT Chuyên Thăng 

Long - Đà Lạt 
Đà Lạt Excel 2019 962 Pass 2258 

Ba 

21 Nguyễn Thị Uyên Thảo 12A4 THPT Đức Trọng Đức Trọng Excel 2019 950 Pass 1517 
Khuyến 

khích 

22 Trần Trung Nghĩa 11A4 THPT Trần Phú Đà Lạt Excel 2019 950 Pass 1773 
Khuyến 

khích 

23 Nguyễn Gia Khiêm 11A5 THPT Lâm Hà Lâm Hà Excel 2019 950 Pass 1917 
Khuyến 

khích 

24 
Nguyễn Đình Thiên 

Hạo 
12C1 THPT Yersin Đà Lạt Đà Lạt Excel 2019 943 Pass 2529 

Khuyến 

khích 

25 Nguyễn Văn Minh 12A1 THPT Nguyễn Huệ Di Linh Excel 2019 943 Pass 2581 
Khuyến 

khích 

26 Huỳnh Thị Phương Tâm 11A1 THPT Chu Văn An Đức Trọng Excel 2019 925 Pass 1355 
Khuyến 

khích 

27 
Nguyễn Thanh Thảo 

Uyên 
12A5 THPT Bùi Thị Xuân Đà Lạt Excel 2019 925 Pass 1380 

Khuyến 

khích 

28 Trần Nguyễn Tiến Đạt 12A2 THPT Lộc Thành Bảo Lâm Excel 2019 925 Pass 1811 
Khuyến 

khích 

29 Vương Khả Đạt 11 Tin THPT Chuyên Bảo Lộc Bảo Lộc Excel  2019 925 Pass 2629 
Khuyến 

khích 

30 Phan Phát Đạt 11A6 THPT Di Linh Di Linh Excel 2019 906 Pass 1936 
Khuyến 

khích 

31 
Nguyễn Minh Huyền 

Trân 
12a4 THPT Quang Trung Đạ Huoai Excel 2019 906 Pass 2026 

Khuyến 

khích 

32 Nguyễn Huy Hoàng  11A2 
THPT Huỳnh Thúc 

Kháng 
Lâm Hà Excel 2019 900 Pass 1359 

Khuyến 

khích 

33 Lưu Thị Bích Ngọc 11A1 THPT Hoàng Hoa Thám Đức Trọng Excel 2019 900 Pass 1856 
Khuyến 

khích 
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34 Lê Khả Hoàng 12A3 THCS & THPT Đống Đa Đà Lạt Excel 2019 900 Pass 1986 
Khuyến 

khích 

35 Lục Lâm Nguyên 10A4 THPT Nguyễn Thái Bình Đức Trọng Excel 2019 900 Pass 2655 
Khuyến 

khích 

36 
Lê Hoàng Trường 

Giang 
11A1 THPT Phan Đình Phùng Đam Rông Excel 2019 900 Pass 2983 

Khuyến 

khích 

37 
Nguyễn Quang Bá 

Quân 
11A1 

THPT Huỳnh Thúc 

Kháng 
Lâm Hà Excel 2019 887 Pass 2514 

Khuyến 

khích 

38 
Nguyễn Thị Phú 

Nguyên 
12A1 THPT Thị trấn Đạm Ri Đạ Huoai Excel 2019 887 Pass 2618 

Khuyến 

khích 

39 Huỳnh Đào Thanh Trúc 11A1 
THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 
Đức Trọng Excel 2019 875 Pass 607 

 Khuyến 

khích 

40 Trần Thu Hoài 11A4 THPT Lộc An Bảo Lâm Excel 2019 850 Pass 1384   

41 Lê Hữu Khang 12A3 
THCS&THPT Xuân 

Trường 
TP Đà Lạt Excel 2019 850 Pass 1673   

42 Nguyễn Tuấn Dũng 12a6 THPT Bảo Lộc Bảo Lộc Excel 2019 825 Pass 2024   

43 Nguyễn Đoàn Cẩm Vy 12 Tin 
THPT Chuyên Thăng 

Long - Đà Lạt 
Đà Lạt Excel 2019 812 Pass 2599   

44 
Nguyễn Thành Nhật 

Trung 
12A4 THPT Lê Lợi Đơn Dương Excel 2019 812 Pass 2746   

45 Đặng Ngọc Thùy An 11A4 THPT Bảo Lâm Bảo Lâm Excel 2019 812 Pass 2874   

46 Lê Hà Uyển 12C1 THPT Yersin Đà Lạt Đà Lạt Excel 2019 800 Pass 2984   

47 Nguyễn Hồng Anh Thơ 11A2 THPT Hùng Vương Đơn Dương Excel 2019 793 Pass 2047   

48 Phạm Gia Bảo 12A1 THCS & THPT Đống Đa Đà Lạt Excel 2019 775 Pass 2745   

49 Nguyễn Ngọc Mai 12a4 THPT Quang Trung Đạ Huoai Excel 2019 750 Pass 1348   

50 Lê Văn Trí Tín 11A3 

TH, THCS&THPT QT 

Châu Á Thái Bình 

Dương Bảo Lộc 

Bảo Lộc Excel 2019 700 Pass 2209   

51 Ngô Thùy Chi 11 Tin THPT Chuyên Bảo Lộc Bảo Lộc Excel  2019 700 Pass 2987   

52 Phan Anh Kiệt 10A4 THPT Nguyễn Thái Bình Đức Trọng Excel 2019 663 Fail 2839   

53 Nguyễn Mạnh Khiêm 12A1 THPT Tân Hà Lâm Hà Excel 2019 663 Fail 2881   

54 Lưu Thanh Minh 10A3 THPT Nguyễn Thái Bình Đức Trọng Excel 2019 589 Fail 2985   
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55 Nguyễn Thị Lan Anh 11A1 THPT Hoàng Hoa Thám Đức Trọng Excel 2019 578 Fail 2317   

56 Dương Hồ ThiệN Ân 11 Tin 
THPT Chuyên Thăng 

Long - Đà Lạt 
Đà Lạt Excel 2019 486 Fail 2987   

II. Nội dung thi: Microsoft Office Excel 365               

1 
Nguyễn Đoàn Mạnh 

Quyền 
10A1 

THPT Huỳnh Thúc 

Kháng 
Lâm Hà Excel 365 Apps 1000 Pass 1883 Nhất 

2 Chu Hà Minh  Anh 11A5 THPT Lộc An Bảo Lâm Excel 365 Apps 980 Pass 1663 Nhì 

3 Hồng Anh Khang 12A3 THCS & THPT Đống Đa Đà Lạt Excel 365 Apps 960 Pass 2281 Ba 

4 Võ Nhân Trí 11A5 THPT Trần Phú Đà Lạt Excel 365 Apps 960 Pass 2362 Ba 

5 TrầN Minh Quân 11 Tin 
THPT Chuyên Thăng 

Long - Đà Lạt 
Đà Lạt Excel 365 Apps 960 Pass 2602 Ba 

6 NguyễN NgọC Trí 11 Tin 
THPT Chuyên Thăng 

Long - Đà Lạt 
Đà Lạt Excel 365 Apps 960 Pass 2667 Ba 

7 Lê Đức Minh 12A5 THPT Bùi Thị Xuân Đà Lạt Excel 365 Apps 940 Pass 2173 
Khuyến 

khích 

8 Trần Đình Thái Bảo  11A3 THPT Bảo Lộc Bảo Lộc Excel 365 Apps 940 Pass 2436 
Khuyến 

khích 

9 Phạm Nam Khánh 12A4 THPT Nguyễn Thái Bình Đức Trọng Excel 365 Apps 940 Pass 2483 
Khuyến 

khích 

10 
Phạm Dương Hương 

Thảo 
10A1 THPT Trần Phú Đà Lạt Excel 365 Apps 940 Pass 2562 

Khuyến 

khích 

11 TrầN QuốC KháNh 11 Tin 
THPT Chuyên Thăng 

Long - Đà Lạt 
Đà Lạt Excel 365 Apps 940 Pass 2959 

Khuyến 

khích 

12 Đào Trọng Tài 12A3 

TH, THCS&THPT QT 

Châu Á Thái Bình 

Dương Bảo Lộc 

Bảo Lộc Excel 365 Apps 920 Pass 2152 
Khuyến 

khích 

13 
Trương Nguyễn Đình 

Duy 
11A4 THPT Bùi Thị Xuân Đà Lạt Excel 365 Apps 920 Pass 2467 

Khuyến 

khích 

14 Nguyễn Minh Hoàng 11A2 THPT Lộc Phát Bảo Lộc Excel 365 Apps 920 Pass 2487 
Khuyến 

khích 

15 
Trần Hoàng Bảo 

Nguyên 
11A1 

THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 
Đức Trọng Excel 365 Apps 920 Pass 2507 

Khuyến 

khích 
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16 Lê Phú Quý 12A4 THPT Bảo Lộc Bảo Lộc Excel 365 Apps 900 Pass 1802 
Khuyến 

khích 

17 Nguyễn Hoàng Nguyên 11A1 
THPT Huỳnh Thúc 

Kháng 
Lâm Hà Excel 365 Apps 900 Pass 1979 

Khuyến 

khích 

18 Phạm Thị Ngọc Hân 10A1 THPT Trần Phú Đà Lạt Excel 365 Apps 900 Pass 2373 
Khuyến 

khích 

19 Hồ Đức Minh 10A4 THPT Chu Văn An Đức Trọng Excel 365 Apps 900 Pass 2622 
Khuyến 

khích 

20 La Nguyên Tài 11A4 THCS & THPT Đống Đa Đà Lạt Excel 365 Apps 900 Pass 2898 
Khuyến 

khích 

21 Nguyễn Thị Ngọc Hoa 11A5 THPT Lộc An Bảo Lâm Excel 365 Apps 880 Pass 2197 
Khuyến 

khích 

22 Phạm Tấn 10A10 THPT Lâm Hà Lâm Hà Excel 365 Apps 880 Pass 2274 
Khuyến 

khích 

23 Triệu Quốc Bảo 12A3 

TH, THCS&THPT QT 

Châu Á Thái Bình 

Dương Bảo Lộc 

Bảo Lộc Excel 365 Apps 860 Pass 2958 
Khuyến 

khích 

24 Trương Thị Thu Thảo 11A5 THPT Lộc An Bảo Lâm Excel 365 Apps 840 Pass 1934 
Khuyến 

khích 

25 Huỳnh Hồ Thoại Ngân 11A1 
THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 
Đức Trọng Excel 365 Apps 820 Pass 2507 

Khuyến 

khích 

26 
Nguyễn Nguyên 

Thương 
11A1 THPT Thăng Long Lâm Hà Excel 365 Apps 820 Pass 2982 

Khuyến 

khích 

27 Huỳnh Đỗ Thu Hương                       12A2 THPT Bảo Lâm  Bảo Lâm Excel 365 Apps 800 Pass 1741   

28 Nguyễn Minh Nhật 12A4 THCS & THPT Đống Đa Đà Lạt Excel 365 Apps 800 Pass 1947   

29 Võ Thị Ngọc Thư 12A4 THPT Nguyễn Thái Bình Đức Trọng Excel 365 Apps 800 Pass 2714   

30 Trần Hoài Bảo Thy 12C4 THPT Yersin Đà Lạt Đà Lạt Excel 365 Apps 800 Pass 2812   

31 Đinh Lê Uyên Thi 11 Tin THPT Chuyên Bảo Lộc Bảo Lộc Excel 365 Apps 780 Pass 2234   

32 Nguyễn Tiến Huy 10A1 
THPT Huỳnh Thúc 

Kháng 
Lâm Hà Excel 365 Apps 780 Pass 2689   

33 Đoàn Ngọc Anh 11A2 
THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 
Đức Trọng Excel 365 Apps 760 Pass 2624   

34 
Nguyễn Hoàng Minh 

Quân 
11B1 THPT Yersin Đà Lạt Đà Lạt Excel 365 Apps 740 Pass 2738   
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35 Nguyễn Long Thịnh 12A7 THPT Chu Văn An Đức Trọng Excel 365 Apps 740 Pass 2982   

36 Hoàng Thị Minh Thư 10 Tin THPT Chuyên Bảo Lộc Bảo Lộc Excel  365 Apps 740 Pass 2982   

37 Nguyễn Ngọc Gia Hân 10A2 THPT Thăng Long Lâm Hà Excel 365 Apps 720 Pass 2737   

38 Đỗ Gia Huy 12a1 THPT Quang Trung Đạ Huoai Excel 365 Apps 700 Pass 2046   

39 Nguyễn Minh Thành 11A1 THPT Bùi Thị Xuân Đà Lạt Excel 365 Apps 700 Pass 2920   

40 
Nguyễn Trần Nguyên 

Khang 
11B1 THPT Yersin Đà Lạt Đà Lạt Excel 365 Apps 665 Fail 2618   

41 Đoàn Đỗ Hồng Bích 10A2 THPT Thăng Long Lâm Hà Excel 365 Apps 665 Fail 2895   

42 Vương Thái Long 12A2 THPT Hùng Vương Đơn Dương Excel 365 Apps 595 Fail 2847   

43 Trần Đức Anh Kỳ  10A1 THPT Lộc Thành Bảo Lâm Excel 365 Apps 490 Fail 2982   

44 Nguyễn Hoàng Bảo Thi 11A1 THPT Chu Văn An Đức Trọng Excel 365 Apps 455 Fail 2987   

III. Nội dung thi: Microsoft Office PowerPoint 2019               

1 Phan Văn Minh 10A1 
THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 
Đức Trọng PowerPoint 2019 1000 Pass 1083 Nhất 

2 
Huỳnh Nguyễn Thảo 

Nguyên 
11A4 THPT Lộc An Bảo Lâm PowerPoint 2019 975 Pass 857 Nhì 

3 Nguyễn Hoàng Công 11A9 THPT Bảo Lộc Bảo Lộc PowerPoint 2019 975 Pass 1375 Nhì 

4 Lương Vũ Ngọc Minh 12A4 THPT Bảo Lộc Bảo Lộc PowerPoint 2019 970 Pass 1481 Ba 

5 Trần Thế Đạt 10A1 THPT Lê Quý Đôn Lâm Hà PowerPoint 2019 970 Pass 1589 Ba 

6 Lê Trọng Nhân 11a1 THPT Trần Phú Đà Lạt PowerPoint 2019 970 Pass 1946 Ba 

7 Nguyễn Đặng Nhật Tân 11A1 THPT Nguyễn Huệ Di Linh PowerPoint 2019 970 Pass 2375 Ba 

8 Đặng Ngọc Diệp 11A3 THPT Hoàng Hoa Thám Đức Trọng PowerPoint 2019 950 Pass 1648 
Khuyến 

khích 

9 Trần Minh Trang 10A2 
THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 
Đức Trọng PowerPoint 2019 940 Pass 1736 

Khuyến 

khích 

10 Đào Thanh Thảo 10A4 THPT Thị trấn Đạm Ri Đạ Huoai PowerPoint 2019 940 Pass 1940 
Khuyến 

khích 

11 Đặng Thị Tường Vi 11A2 THPT Đức Trọng Đức Trọng PowerPoint 2019 925 Pass 1901 
Khuyến 

khích 

12 Trân Đào Ngoc Tiên 10 Tin 
THPT Chuyên Thăng 

Long - Đà Lạt 
Đà Lạt PowerPoint 2019 925 Pass 2461 

Khuyến 

khích 
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13 Đào Minh Quân 12C4 THPT Yersin Đà Lạt Đà Lạt PowerPoint 2019 925 Pass 2789 
Khuyến 

khích 

14 Trương Lê Quỳnh Anh 11A4 THPT Lộc An Bảo Lâm PowerPoint 2019 910 Pass 930 
Khuyến 

khích 

15 
Nguyễn Võ Hoài 

Thương 
12a4 THPT Quang Trung Đạ Huoai PowerPoint 2019 910 Pass 1658 

Khuyến 

khích 

16 Nguyễn Minh Quyến 12A1 THPT Hùng Vương Đơn Dương PowerPoint 2019 900 Pass 1275 
Khuyến 

khích 

17 Phạm Ngọc Quỳnh Như 11A1 
THCS&THPT Xuân 

Trường 
TP Đà Lạt PowerPoint 2019 900 Pass 1784 

Khuyến 

khích 

18 Nguyễn Hữu Long Nhật 11A2 
THPT Huỳnh Thúc 

Kháng 
Lâm Hà PowerPoint 2019 900 Pass 2290 

Khuyến 

khích 

19 Hoàng Thị Ngọc Diệp 10A1 
THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 
Đức Trọng PowerPoint 2019 900 Pass 2667 

Khuyến 

khích 

20 Nguyễn Sinh Dương 12A2 THPT Chu Văn An Đức Trọng PowerPoint 2019 880 Pass 1532 
Khuyến 

khích 

21 
Đinh Nguyễn Trung 

Tuyến 
10A4 THPT Nguyễn Thái Bình Đức Trọng PowerPoint 2019 880 Pass 2262 

Khuyến 

khích 

22 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 10A14 THPT Trần Phú Đà Lạt PowerPoint 2019 850 Pass 1170 
Khuyến 

khích 

23 
Nguyễn Ngọc Hà 

Phương 
11A3 THPT Di Linh Di Linh PowerPoint 2019 850 Pass 1234 

Khuyến 

khích 

24 Võ Thành Đại 11A1 THPT Hoàng Hoa Thám Đức Trọng PowerPoint 2019 850 Pass 1236 
Khuyến 

khích 

25 Phạm Thị Yến 12A3 THPT Hoàng Hoa Thám Đức Trọng PowerPoint 2019 850 Pass 1537 
Khuyến 

khích 

26 Nguyễn Văn Thành 12A2 THPT Bảo Lộc Bảo Lộc PowerPoint 2019 850 Pass 1760 
Khuyến 

khích 

27 Nguyễn Lâm Yến Ngọc 12a4 THPT Quang Trung Đạ Huoai PowerPoint 2019 850 Pass 1984 
Khuyến 

khích 

28 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 11A4 THPT Trần Phú Đà Lạt PowerPoint 2019 825 Pass 2372 
Khuyến 

khích 

29 Nguyễn Duy Khánh  11A1 
THPT Huỳnh Thúc 

Kháng 
Lâm Hà PowerPoint 2019 820 Pass 1186 

Khuyến 

khích 
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30 Lê Hà Thanh Phong 11A1 THPT Phan Đình Phùng Đam Rông PowerPoint 2019 820 Pass 2094 
Khuyến 

khích 

31 Đào Ngọc Anh Thư 10A3 THPT Lộc An Bảo Lâm PowerPoint 2019 800 Pass 840 
Khuyến 

khích 

32 Trần Hải An 10A2 
THPT Huỳnh Thúc 

Kháng 
Lâm Hà PowerPoint 2019 790 Pass 1939   

33 
Kiều Ngọc Thảo 

Nguyên 
10A1 THPT Lê Quý Đôn Lâm Hà PowerPoint 2019 790 Pass 1999   

34 
Nguyễn Hoàng Phúc 

Điền 
10 Tin 

THPT Chuyên Thăng 

Long - Đà Lạt 
Đà Lạt PowerPoint 2019 790 Pass 2813   

35 
Phùng Nguyễn Xuân 

Phượng 
10 Tin THPT Chuyên Bảo Lộc Bảo Lộc PowerPoint 2019 790 Pass 2969   

36 Võ Thành Long 12C1 THPT Yersin Đà Lạt Đà Lạt PowerPoint 2019 775 Pass 2844   

37 Nguyễn Võ Thiên Nhi 12A2 THPT Chu Văn An Đức Trọng PowerPoint 2019 760 Pass 2395   

38 Lê Nguyễn Gia Hưng 10 Tin THPT Chuyên Bảo Lộc Bảo Lộc PowerPoint 2019 750 Pass 2183   

39 Trần Đặng Gia Uyên 11A2 THPT Đức Trọng Đức Trọng PowerPoint 2019 730 Pass 2179   

40 Hồ Duy Minh 10 Tin THPT Chuyên Bảo Lộc Bảo Lộc PowerPoint 2019 725 Pass 1773   

41 Vũ Đình Khoa 12A6 THPT Bùi Thị Xuân Đà Lạt PowerPoint 2019 725 Pass 2484   

42 Đinh Đỗ Như Quỳnh 10A1 THPT Lộc Thành Bảo Lâm PowerPoint 2019 700 Pass 2759   

43 Trần Võ Huyền Trang 10A1 THPT Nguyễn Thái Bình Đức Trọng PowerPoint 2019 700 Pass 2815   

44 Lê Thuỳ Linh 12A1 THCS & THPT Đống Đa Đà Lạt PowerPoint 2019 672 Fail 2982   

45 Võ Nguyễn Minh Hân 12A3 
THCS&THPT Xuân 

Trường 
TP Đà Lạt PowerPoint 2019 616 Fail 2375   

46 Trần Đăng Hưng 12A6 THPT Bùi Thị Xuân Đà Lạt PowerPoint 2019 616 Fail 2975   

47 
Nguyễn Ngọc Thuỷ 

Tiên 
11A4 THCS & THPT Đống Đa Đà Lạt PowerPoint 2019 608 Fail 2969   

48 Trần Ngọc Duy Phong 11A12 THPT Bùi Thị Xuân Đà Lạt PowerPoint 2019 547 Fail 2903   

49 Trần Hoa Linh 10A10 THPT Phan Bội Châu Di Linh PowerPoint 2019 547 Fail 2989   

50 Trần Vĩnh Nghi 10A4 THPT Đức Trọng Đức Trọng PowerPoint 2019 532 Fail 2597   

51 Đoàn Khánh Linh 11A1 
THCS&THPT Xuân 

Trường 
TP Đà Lạt PowerPoint 2019 486 Fail 2751   

52 Bùi Trần Huyền Trang 12C2 THPT Yersin Đà Lạt Đà Lạt PowerPoint 2019 426 Fail 2743   
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53 NguyễN Văn Hoà 10 Tin 
THPT Chuyên Thăng 

Long - Đà Lạt 
Đà Lạt PowerPoint 2019 364 Fail 2985   

54 Rơ Ông Ha Nhuệ 11A4 THPT Lâm Hà Lâm Hà PowerPoint 2019 336 Fail 2941   

55 Võ Thị Yến Trinh 12A9 THPT Lộc Thành Bảo Lâm PowerPoint 2019 336 Fail 2996   

56 Phan Minh Trí 10A4 THCS & THPT Đống Đa Đà Lạt PowerPoint 2019 280 Fail 2989   

57 Mai Thu Huyền 11A1 THCS&THPT Tà Nung TP Đà Lạt PowerPoint 2019 273 Fail 2988   

58 Phạm Phước An 10A4 THPT Chu Văn An Đức Trọng PowerPoint 2019 243 Fail 2984   

59 Phan Quốc Khánh 10A4 THPT Nguyễn Thái Bình Đức Trọng PowerPoint 2019 28 Fail 133   

IV. Nội dung thi: Microsoft Office PowerPoint 365               

1 Trần Đại Lục Châu 11A4 THPT Bảo Lộc Bảo Lộc PowerPoint 365 Apps 1000 Pass 1443 Nhất 

2 
Nguyễn Ngọc Khôi 

Nguyên 
10 Tin THPT Chuyên Bảo Lộc Bảo Lộc PowerPoint 365 Apps 1000 Pass 2155 Nhì 

3 Đặng Phạm Thành Nhật 12a1 THPT Quang Trung Đạ Huoai PowerPoint 365 Apps 978 Pass 1224 Ba 

4 Nguyễn Vũ Quế Chi 11a1 THPT Trần Phú Đà Lạt PowerPoint 365 Apps 978 Pass 2486 Ba 

5 Trần Vĩnh Khang 12 Tin 
THPT Chuyên Thăng 

Long - Đà Lạt 
Đà Lạt PowerPoint 365 Apps 957 Pass 1643 

Khuyến 

khích 

6 Trương Minh Toàn 11A2 THPT Đức Trọng Đức Trọng PowerPoint 365 Apps 957 Pass 2043 
Khuyến 

khích 

7 Đàm Trung Hiếu 11a1 THPT Trần Phú Đà Lạt PowerPoint 365 Apps 957 Pass 2356 
Khuyến 

khích 

8 
Lương Nguyễn Bảo 

Châu 

10 

Anh 
THPT Chuyên Bảo Lộc Bảo Lộc PowerPoint 365 Apps 957 Pass 2357 

Khuyến 

khích 

9 Đồng Thị Hoàng Trâm 10A11 THPT Phan Bội Châu Di Linh PowerPoint 365 Apps 957 Pass 2496 
Khuyến 

khích 

10 Nguyễn Đăng Minh 11A4 
THPT Huỳnh Thúc 

Kháng 
Lâm Hà PowerPoint 365 Apps 957 Pass 2703 

Khuyến 

khích 

11 Trần Huỳnh Gia Bảo 12A5 THPT Lộc An Bảo Lâm PowerPoint 365 Apps 935 Pass 1299 
Khuyến 

khích 

12 Lê Kim Nhi 11A5 THPT Lộc An Bảo Lâm PowerPoint 365 Apps 935 Pass 1319 
Khuyến 

khích 

13 
Trần Nguyễn Thành 

Trung 
11A9 THPT Bảo Lộc Bảo Lộc PowerPoint 365 Apps 935 Pass 1593 

Khuyến 

khích 
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14 Vũ Đức Vinh Quang 11A1 THPT Nguyễn Huệ Di Linh PowerPoint 365 Apps 935 Pass 1742 
Khuyến 

khích 

15 Phạm Lê Phúc Đạt 10A1 
THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 
Đức Trọng PowerPoint 365 Apps 935 Pass 1961 

Khuyến 

khích 

16 Dương Quang Tiến 11A1 THPT Bùi Thị Xuân Đà Lạt PowerPoint 365 Apps 935 Pass 2300 
Khuyến 

khích 

17 Hoàng Ngọc Kiên 12A9 THPT Lộc Phát Bảo Lộc PowerPoint 365 Apps 914 Pass 1491 
Khuyến 

khích 

18 
Nguyễn Lâm Chí 

Tường 
11A9 THPT Bảo Lộc Bảo Lộc PowerPoint 365 Apps 914 Pass 1886 

Khuyến 

khích 

19 
Nguyễn Trần Minh 

Hiếu 
12A3 THCS & THPT Đống Đa Đà Lạt PowerPoint 365 Apps 914 Pass 1892 

Khuyến 

khích 

20 Nguyễn Hoàng Mỹ 12C1 THPT Yersin Đà Lạt Đà Lạt PowerPoint 365 Apps 914 Pass 2231 
Khuyến 

khích 

21 Nguyễn Mỹ Hiền 12A1 THPT Chu Văn An Đức Trọng PowerPoint 365 Apps 892 Pass 1895 
Khuyến 

khích 

22 Phạm Nguyễn Mai Linh 12A5 THPT Lộc An Bảo Lâm PowerPoint 365 Apps 892 Pass 2103 
Khuyến 

khích 

23 Trần Lê Quang Kiệt 11A3 THPT Bùi Thị Xuân Đà Lạt PowerPoint 365 Apps 892 Pass 2444 
Khuyến 

khích 

24 Trần Vũ Trường Thọ 11A9 THPT Lộc Thanh Bảo Lộc PowerPoint 365 Apps 892 Pass 2669 
Khuyến 

khích 

25 Trần Tuấn Vũ 12A3 THPT Lộc Phát Bảo Lộc PowerPoint 365 Apps 892 Pass 2791 
Khuyến 

khích 

26 Trịnh Hoàng Minh Thư 11A5 THPT Trần Phú Đà Lạt PowerPoint 365 Apps 871 Pass 1485 
Khuyến 

khích 

27 Lê Khả Huy 12A3 THCS & THPT Đống Đa Đà Lạt PowerPoint 365 Apps 850 Pass 1950 
Khuyến 

khích 

28 
Nguyễn Ngọc Bảo 

Trang 
11A4 THPT Di Linh Di Linh PowerPoint 365 Apps 850 Pass 2682 

Khuyến 

khích 

29 Nguyễn Thái Bình 12A1 THPT Tân Hà Lâm Hà PowerPoint 365 Apps 850 Pass 2986 
Khuyến 

khích 

30 Phạm Trần Kha 12C2 THPT Yersin Đà Lạt Đà Lạt PowerPoint 365 Apps 828 Pass 1943 
Khuyến 

khích 
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31 Phạm Khánh Quân 12A3 

TH, THCS&THPT QT 

Châu Á Thái Bình 

Dương Bảo Lộc 

Bảo Lộc PowerPoint 365 Apps 828 Pass 2379 
Khuyến 

khích 

32 
Nguyễn Trọng Đăng 

Khôi 
12C4 THPT Yersin Đà Lạt Đà Lạt PowerPoint 365 Apps 828 Pass 2525 

Khuyến 

khích 

33 Bùi Văn Duy 10A1 
THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 
Đức Trọng PowerPoint 365 Apps 828 Pass 2587 

Khuyến 

khích 

34 Phan Trần Khánh Ngọc 10 Tin THPT Chuyên Bảo Lộc Bảo Lộc PowerPoint 365 Apps 807 Pass 2115  

35 
Nguyễn Đức Minh 

Long 
11A9 THPT Lộc Thanh Bảo Lộc PowerPoint 365 Apps 807 Pass 2288  

36 Võ Thái Điền 11A1 THPT Hoàng Hoa Thám Đức Trọng PowerPoint 365 Apps 807 Pass 2335  

37 Nguyễn Đình Long 10A4 THPT Nguyễn Thái Bình Đức Trọng PowerPoint 365 Apps 807 Pass 2681  

38 BùI ĐạI Huy 11 Tin 
THPT Chuyên Thăng 

Long - Đà Lạt 
Đà Lạt PowerPoint 365 Apps 785 Pass 2490   

39 Phạm Nhữ Anh Phi 10A1 
THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 
Đức Trọng PowerPoint 365 Apps 764 Pass 1838   

40 Lê HoàNg Phong 10 Tin 
THPT Chuyên Thăng 

Long - Đà Lạt 
Đà Lạt PowerPoint 365 Apps 764 Pass 2523   

41 Phạm Hữu Thanh Tuấn 12A3 

TH, THCS&THPT QT 

Châu Á Thái Bình 

Dương Bảo Lộc 

Bảo Lộc PowerPoint 365 Apps 742 Pass 2038   

42 Phan Nhất Lâm 11a1 
THPT Huỳnh Thúc 

Kháng 
Lâm Hà PowerPoint 365 Apps 742 Pass 2390   

43 Nguyễn Anh Triệu 10A2 THPT Thăng Long Lâm Hà PowerPoint 365 Apps 742 Pass 2929   

44 Hoàng Ngọc Quý 12A5 THPT Lộc Phát Bảo Lộc PowerPoint 365 Apps 700 Pass 2683   

45 
Nguyễn Ngọc Băng 

Băng 
10A11 THPT Bùi Thị Xuân Đà Lạt PowerPoint 365 Apps 700 Pass 2780   

46 Võ Lê Ngọc Quỳnh 11A2 THPT Hùng Vương Đơn Dương PowerPoint 365 Apps 666 Fail 2918   

47 Nguyễn Thảo Trinh  11A1 
THPT Huỳnh Thúc 

Kháng 
Lâm Hà PowerPoint 365 Apps 666 Fail 2926   

48 Trần Phan Quế Trân 11A1 THPT Lộc Thanh Bảo Lộc PowerPoint 365 Apps 666 Fail 2974   

49 Nguyễn Quang Huy 12A2 THPT Chu Văn An Đức Trọng PowerPoint 365 Apps 600 Fail 2708   

50 Tạ Quỳnh Như 12A1 THPT Chu Văn An Đức Trọng PowerPoint 365 Apps 600 Fail 2968   
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51 Trần Nguyễn Bá Đạt 10A4 THCS & THPT Đống Đa Đà Lạt PowerPoint 365 Apps 600 Fail 2982   

52 Trần Phước Trúc Nhi 10A4 THPT Nguyễn Thái Bình Đức Trọng PowerPoint 365 Apps 600 Fail 2987   

53 
Trần Dương Thành 

Nam 
10A1 THPT Lộc Thành Bảo Lâm PowerPoint 365 Apps 500 Fail 2559   

54 Vũ Thái Duy Khang 11A2 
THCS&THPT Xuân 

Trường 
TP Đà Lạt PowerPoint 365 Apps 433 Fail 2635   

55 Nguyễn Đức Huy 11A1 THCS&THPT Tà Nung TP Đà Lạt PowerPoint 365 Apps 400 Fail 2930   

56 Rơông K' Kiều Ngân 11A1 THCS&THPT Tà Nung TP Đà Lạt PowerPoint 365 Apps 300 Fail 2690   

57 Trần Văn Đạt 10A1 THPT Nguyễn Huệ Di Linh PowerPoint 365 Apps 233 Fail 2845   

58 Đoàn Thị Mỹ Tâm 11A1 THCS&THPT Tà Nung TP Đà Lạt PowerPoint 365 Apps 200 Fail 2989   

59 Đỗ Bảo Nam  10A1 THPT Lộc Thành Bảo Lâm PowerPoint 365 Apps 66 Fail 1419   

V. Nội dung thi: Microsoft Office Word 2019               

1 Bùi Tuấn Kiệt 11A4 THPT Lộc An Bảo Lâm Word 2019 1000 Pass 966 Nhất 

2 NguyễN Xuân Phương 12 Tin 
THPT Chuyên Thăng 

Long - Đà Lạt 
Đà Lạt Word 2019 1000 Pass 1659 Nhì 

3 Nguyễn Trần Bảo Anh 11A5 THPT Trần Phú Đà Lạt Word 2019 1000 Pass 1850 Nhì 

4 Lê Phạm Minh Hiếu 11A4 THPT Lộc An Bảo Lâm Word 2019 976 Pass 930 Ba 

5 Phạm Thị Nhật Quyên 11A1 THPT Phan Bội Châu Di Linh Word 2019 976 Pass 1947 Ba 

6 
Nguyễn Ngọc Quỳnh 

My 
12A5 THPT Lộc An Bảo Lâm Word 2019 975 Pass 1043 Ba 

7 Dương Thị Tuyết Linh 12A3 THPT Chu Văn An Đức Trọng Word 2019 975 Pass 1511 Ba 

8 PhạM HữU LộC 12 Tin 
THPT Chuyên Thăng 

Long - Đà Lạt 
Đà Lạt Word 2019 950 Pass 1635 

Khuyến 

khích 

9 Trần Đào Thanh Trúc 12A1 THPT Chu Văn An Đức Trọng Word 2019 930 Pass 701 
Khuyến 

khích 

10 Lê Quang Vinh 10A1 THPT Đơn Dương Đơn Dương Word 2019 930 Pass 1553 
Khuyến 

khích 

11 Nguyễn Lê Dũng 12A1 
THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 
Đức Trọng Word 2019 925 Pass 1133 

Khuyến 

khích 

12 Trịnh Thị Ngọc Hân 10A3 THPT Tân Hà Lâm Hà Word 2019 925 Pass 1575 
Khuyến 

khích 
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13 Đào Quỳnh Như 12A3 THCS & THPT Đống Đa Đà Lạt Word 2019 925 Pass 1699 
Khuyến 

khích 

14 Phan Thục Quân 12A3 THCS & THPT Đống Đa Đà Lạt Word 2019 925 Pass 2373 
Khuyến 

khích 

15 
Nguyễn Hồ Thiện 

Giang 
12A2 THPT Lộc Thành Bảo Lâm Word 2019 907 Pass 1179 

Khuyến 

khích 

16 Lương Ngọc San San 12A2 THPT Hùng Vương Đơn Dương Word 2019 907 Pass 1215 
Khuyến 

khích 

17 Nguyễn Đình Quý 11A1 
THPT Huỳnh Thúc 

Kháng 
Lâm Hà Word 2019 907 Pass 1732 

Khuyến 

khích 

18 Trương Minh Tài 11A2 THPT Đức Trọng Đức Trọng Word 2019 907 Pass 1834 
Khuyến 

khích 

19 
Dương Trương Đức 

Minh 
11A1 THPT Lê Quý Đôn Lâm Hà Word 2019 907 Pass 2008 

Khuyến 

khích 

20 Trần Ngô Anh Quân 12A13 THPT Bùi Thị Xuân Đà Lạt Word 2019 907 Pass 2625 
Khuyến 

khích 

21 Nguyễn Khánh Tài 11A9 THPT Bảo Lộc Bảo Lộc Word 2019 884 Pass 1273 
Khuyến 

khích 

22 Đường Công Phúc 10A1 THPT Lộc Thành Bảo Lâm Word 2019 884 Pass 2164 
Khuyến 

khích 

23 Hồ Lê Thuỷ Tiên 11A10 THPT Trần Phú Đà Lạt Word 2019 884 Pass 2392 
Khuyến 

khích 

24 Trương Hoàng Bảo 10A2 THPT Yersin Đà Lạt Đà Lạt Word 2019 884 Pass 2548 
Khuyến 

khích 

25 Dương Nguyễn Hà Tiên  11A11 THPT Trần Phú Đà Lạt Word 2019 875 Pass 2529 
Khuyến 

khích 

26 Huỳnh Quang Tín 12A1 
THPT Nguyễn Viết 

Xuân 
Di Linh Word 2019 861 Pass 2175 

Khuyến 

khích 

27 Đỗ Minh Quang 11A1 THPT Nguyễn Huệ Di Linh Word 2019 861 Pass 2575 
Khuyến 

khích 

28 Mai Huyền Bảo Ngọc 11A2 THPT Đức Trọng Đức Trọng Word 2019 850 Pass 2394 
Khuyến 

khích 

29 Phạm Ngọc Bảo Uyên 12A1 THPT Hùng Vương Đơn Dương Word 2019 838 Pass 1296 
Khuyến 

khích 
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30 Lê Võ Quỳnh Như 12A3 THPT Chu Văn An Đức Trọng Word 2019 838 Pass 1717 
Khuyến 

khích 

31 Nguyễn Ngô Bảo Phúc 11A2 
THPT Huỳnh Thúc 

Kháng 
Lâm Hà Word 2019 838 Pass 1826 

Khuyến 

khích 

32 Lê Võ Gia Huy 12A4 
THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 
Đức Trọng Word 2019 825 Pass 1800 

Khuyến 

khích 

33 Nguyễn Tống Nhất Anh 10A1 THPT Nguyễn Thái Bình Đức Trọng Word 2019 825 Pass 2187 
Khuyến 

khích 

34 Phạm Phúc Lân 10A4 THPT Bùi Thị Xuân Đà Lạt Word 2019 825 Pass 2797 
Khuyến 

khích 

35 Hoàng Phan Minh Ngọc 11A2 THPT Đức Trọng Đức Trọng Word 2019 815 Pass 2134 
Khuyến 

khích 

36 Đỗ Công Tân 11A1 THPT Phan Đình Phùng Đam Rông Word 2019 815 Pass 2609 
Khuyến 

khích 

37 Nguyễn Minh Khoa 11A5 THPT Thị trấn Đạm Ri Đạ Huoai Word 2019 800 Pass 2253 
Khuyến 

khích 

38 Phạm Gia Khiêm 10A2 
THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 
Đức Trọng Word 2019 792 Pass 2503   

39 Nguyễn Minh Tài 11A1 THPT Lê Quý Đôn Lâm Hà Word 2019 792 Pass 2971   

40 Hứa Triệu An 12a1 THPT Lương Thế Vinh Đức Trọng Word 2019 792 Pass 2977   

41 Nguyễn Lâm Trung Tín 12A4 THPT Bảo Lộc Bảo Lộc Word 2019 769 Pass 1365   

42 
Trương Thị Phương 

Linh 
10A5 THPT Yersin Đà Lạt Đà Lạt Word 2019 769 Pass 2347   

43 Nguyễn Thị Thùy An 12A3 
THCS&THPT Xuân 

Trường 
TP Đà Lạt Word 2019 746 Pass 2688   

44 Huỳnh Trí Đức 12A2 THPT Lương Thế Vinh Đức Trọng Word 2019 746 Pass 2980   

45 Phan Nguyễn Bảo Uy 10A1 THPT Đơn Dương Đơn Dương Word 2019 723 Pass 2481   

46 Đỗ Khắc Sơn  11A1 
THPT Huỳnh Thúc 

Kháng 
Lâm Hà Word 2019 723 Pass 2532   

47 Nguyễn Mạnh Dũng 11A1 THPT Phan Đình Phùng Đam Rông Word 2019 723 Pass 2973   

48 
Nguyễn Vũ Phương 

Uyên 
12A2 THPT Hùng Vương Đơn Dương Word 2019 700 Pass 1855   

49 Phan Anh Thư 10A4 THPT Thị trấn Đạm Ri Đạ Huoai Word 2019 669 Fail 2720   
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50 Nguyễn Hữu Huy 11A1 
THCS&THPT Xuân 

Trường 
TP Đà Lạt Word 2019 636 Fail 2183   

51 Phạm Duy Anh 10A1 
PT Hermann Gmeiner 

Đà Lạt 
TP Đà Lạt Word 2019 608 Fail 2924   

52 Nguyễn Duy Quốc Anh 11A5 
PT Hermann Gmeiner 

Đà Lạt 
TP Đà Lạt Word 2019 578 Fail 2986   

53 Đặng Phương Thảo 11A1 THPT Phan Đình Phùng Đam Rông Word 2019 547 Fail 2678   

54 Vũ Đình Thạch 10A1 THPT Lộc Thành Bảo Lâm Word 2019 540 Fail 2903   

55 Vũ Thiên Bảo 10A1 
PT Hermann Gmeiner 

Đà Lạt 
Đà Lạt Word 2019 517 Fail 2851   

56 Trần Đăng Quang 12A2 THCS & THPT Đống Đa Đà Lạt Word 2019 486 Fail 2420   

57 Trần Ngọc Khánh Anh 10A11 THPT Bùi Thị Xuân Đà Lạt Word 2019 486 Fail 2813   

58 Phạm Ngọc Trường Sơn 12A3 
THCS&THPT Xuân 

Trường 
TP Đà Lạt Word 2019 395 Fail 2985   

59 
Nguyễn Vũ Khánh 

Uyên 
11A1 THCS&THPT Tà Nung TP Đà Lạt Word 2019 381 Fail 2984   

60 HuỳNh TrọNg TíN 10 Tin 
THPT Chuyên Thăng 

Long - Đà Lạt 
Đà Lạt Word 2019 365 Fail 2600   

61 Hồ Minh Tiệp 12A3 THPT Lương Thế Vinh Đức Trọng Word 2019 304 Fail 2986   

62 Mai Anh Tuấn 10A4 THPT Yersin Đà Lạt Đà Lạt Word 2019 159 Fail 2640   

63 Hồ Ngọc Minh 
10 

Toán 
THPT Chuyên Bảo Lộc Bảo Lộc Word 2019 159 Fail 2986   

64 Lê Bảo Trân 11A3 THCS&THPT Tây Sơn Đà Lạt Word 2019 152 Fail 1887   

VI. Nội dung thi: Microsoft Office Word 365               

1 Lê Hoàng Ân 
10 

Toán 
THPT Chuyên Bảo Lộc Bảo Lộc Word 365 Apps 1000 Pass 1872 Nhất 

2 Đinh Ngọc Bảo An  10A1 
THPT Huỳnh Thúc 

Kháng 
Lâm Hà Word 365 Apps 980 Pass 1132 Nhì 

3 Trần Như Gia Huy 12A4 THPT Lộc An Bảo Lâm Word 365 Apps 980 Pass 1423 Nhì 

4 Nguyễn Hoàng Đạt 12A5 THPT Lộc An Bảo Lâm Word 365 Apps 980 Pass 1548 Ba 

5 Vũ Phạm Gia An 12A3 THPT Bảo Lộc Bảo Lộc Word 365 Apps 980 Pass 1588 Ba 

6 Trần Thiên 11A8 THPT Trần Phú Đà Lạt Word 365 Apps 980 Pass 1893 Ba 
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7 Lê Châu Gia Phúc 11A1 THPT Chu Văn An Đức Trọng Word 365 Apps 980 Pass 1958 Ba 

8 Hồ Minh Quân 11A12 THPT Bùi Thị Xuân Đà Lạt Word 365 Apps 980 Pass 2218 Ba 

9 Võ Quốc Đạt  11A3 THPT Bùi Thị Xuân Đà Lạt Word 365 Apps 980 Pass 2653 Ba 

10 ĐoàN Duy BảO Kha 
12 

Toán 

THPT Chuyên Thăng 

Long - Đà Lạt 
Đà Lạt Word 365 Apps 980 Pass 2928 Ba 

11 Lại Hoàng Minh Tuân 12A6 THPT Lộc An Bảo Lâm Word 365 Apps 960 Pass 1055 
Khuyến 

khích 

12 
Nguyễn Huỳnh Tuấn 

Hưng 
12A3 THCS & THPT Đống Đa Đà Lạt Word 365 Apps 960 Pass 1781 

Khuyến 

khích 

13 
Phạm Hoàng Minh 

Thông 
11A3 THPT Lâm Hà Lâm Hà Word 365 Apps 960 Pass 1996 

Khuyến 

khích 

14 Lương Quang KhảI 
12 

Toán 

THPT Chuyên Thăng 

Long - Đà Lạt 
Đà Lạt Word 365 Apps 960 Pass 2418 

Khuyến 

khích 

15 Phạm Đặng Gia Huy 11A1 THPT Bùi Thị Xuân Đà Lạt Word 365 Apps 960 Pass 2558 
Khuyến 

khích 

16 Phan Phụng Nhân 11A1 THPT Trần Phú Đà Lạt Word 365 Apps 940 Pass 1865 
Khuyến 

khích 

17 Lê Nguyễn Gia Hân 11A5 THPT Trần Phú Đà Lạt Word 365 Apps 940 Pass 1944 
Khuyến 

khích 

18 TrầN Xuân Mai 
12 Sử-

Địa 

THPT Chuyên Thăng 

Long - Đà Lạt 
Đà Lạt Word 365 Apps 940 Pass 2071 

Khuyến 

khích 

19 Trần Giáng Tiên 11A1 
THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 
Đức Trọng Word 365 Apps 940 Pass 2599 

Khuyến 

khích 

20 Phạm Văn Tuấn Kiệt 12A4 THPT Đức Trọng Đức Trọng Word 365 Apps 920 Pass 1819 
Khuyến 

khích 

21 Phạm Thảo Nguyên 11A1 
THPT Huỳnh Thúc 

Kháng 
Lâm Hà Word 365 Apps 900 Pass 1596 

Khuyến 

khích 

22 Đinh Ngọc Bảo Trâm 12A3 THCS & THPT Đống Đa Đà Lạt Word 365 Apps 900 Pass 2256 
Khuyến 

khích 

23 Đỗ Dương Minh Huy 12A2 THPT Lộc Thành Bảo Lâm Word 365 Apps 900 Pass 2315 
Khuyến 

khích 

24 Phan Ngô Thảo Vân 11A1 THPT Chu Văn An Đức Trọng Word 365 Apps 900 Pass 2416 
Khuyến 

khích 
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25 Kiều Thị Thảo Vy 11A1 
THPT Huỳnh Thúc 

Kháng 
Lâm Hà Word 365 Apps 880 Pass 1863 

Khuyến 

khích 

26 Nguyễn Phương Thảo 12A1 THPT Nguyễn Thái Bình Đức Trọng Word 365 Apps 880 Pass 2490 
Khuyến 

khích 

27 
Dương Hồng Bảo 

Khánh 
12A1 THPT Chu Văn An Đức Trọng Word 365 Apps 860 Pass 1470   

28 Lê Thị Mai Trinh 11A1 THPT Nguyễn Huệ Di Linh Word 365 Apps 860 Pass 2433   

29 Trần Lâm Vĩnh 10A1 THCS & THPT Đống Đa Đà Lạt Word 365 Apps 860 Pass 2718   

30 Trần Ngọc Bảo 11A1 THPT Thăng Long Lâm Hà Word 365 Apps 860 Pass 2988   

31 Nguyễn Hoàng Hiếu 10A5 THPT Yersin Đà Lạt Đà Lạt Word 365 Apps 840 Pass 1914   

32 Trần Duy An 12A9 THPT Lộc Thanh Bảo Lộc Word 365 Apps 840 Pass 2227   

33 Đinh Bảo Ngọc 11A1 THPT Nguyễn Thái Bình Đức Trọng Word 365 Apps 840 Pass 2260   

34 Trần Thiên Phúc 12A3 

TH, THCS&THPT QT 

Châu Á Thái Bình 

Dương Bảo Lộc 

Bảo Lộc Word 365 Apps 840 Pass 2981   

35 Huỳnh Trần Bảo Đại 11 Tin THPT Chuyên Bảo Lộc Bảo Lộc Word 365 Apps 820 Pass 2834   

36 Trần Lê Thị Lam Hồng 11A13 THPT Bảo Lâm Bảo Lâm Word 365 Apps 820 Pass 2909   

37 Đoàn Thị Kim Ngọc 11A2 THPT Hùng Vương Đơn Dương Word 365 Apps 800 Pass 2368   

38 Nguyễn Trường Vũ 12A4 THPT Bảo Lộc Bảo Lộc Word 365 Apps 800 Pass 2679   

39 Nguyễn Quang Khánh 
10 

Toán 
THPT Chuyên Bảo Lộc Bảo Lộc Word 365 Apps 720 Pass 2983   

40 Roda Đăng 10A2 THPT Yersin Đà Lạt Đà Lạt Word 365 Apps 700 Pass 2980   

41 Phùng Duy Hưng 10A5 THPT Yersin Đà Lạt Đà Lạt Word 365 Apps 665 Fail 2387   

42 Trịnh Thùy Nhung 11A1 THCS&THPT Tà Nung TP Đà Lạt Word 365 Apps 525 Fail 2989   

43 Lương Đức Hòa 11A2 THPT Đức Trọng Đức Trọng Word 365 Apps 490 Fail 2987   

44 
Nguyễn Thị Quỳnh 

Trâm 
11A2 

THPT Nguyễn Viết 

Xuân 
Di Linh Word 365 Apps 210 Fail 2995   

Danh sách ngày có 326 thí sinh dự thi, trong đó có 266/326 thí sinh ĐẠT (Pass) được cấp chứng chỉ MOS quốc tế và 60/326 thí sinh KHÔNG 

ĐẠT (Fail). Trong đó xét giải cho 189 thí sinh (57,97%), cụ thể: 06 giải Nhất, 11 giải Nhì, 27 giải Ba và 145 giải Khuyến khích.  
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PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN DỰ THI CẤP QUỐC GIA  

CUỘC THI VÔ ĐỊCH TIN HỌC VĂN PHÒNG THẾ GIỚI (MOSWC) NĂM 2025 

(Kèm theo Thông báo số:         /TB-SGDĐT, ngày    /2/2025 của Sở GDĐT Lâm Đồng) 

STT  Họ và tên                                 Lớp 

Thông tin của Trường 

Môn thi Phiên bản 

Ghi chú 

Tên trường 
Huyện, 

thành phố 

1 Bùi Văn Tú 11A1 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Đức Trọng Excel 2019  

2 Nguyễn Nhã Phong 12A6 THPT Lộc An Bảo Lâm Excel 2019  

3 Nguyễn Chu Vân Anh 11A2 THPT Đức Trọng Đức Trọng Excel 2019  

4 Đồng Phương Quỳnh 11A1 THPT Đức Trọng Đức Trọng Excel 2019  

5 Trịnh Bảo Khôi 12A5 THPT Bùi Thị Xuân Đà Lạt Excel 2019  

6 NguyễN Thị Tố Uyên 12 Tin THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt Đà Lạt Excel 2019  

7 Ka Ju Ly 12A2 THPT Lộc Thành Bảo Lâm Excel 2019  

8 Nguyễn Văn Bảo Nhân 12 Toán THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt Đà Lạt Excel 2019  

9 Nguyễn Thị Thủy Trúc 12A4 THPT Lê Lợi Đơn Dương Excel 2019  

10 Phan Minh Hiếu 12A1 THCS & THPT Đống Đa Đà Lạt Excel 2019  

11 Nguyễn Đoàn Mạnh Quyền 10A1 THPT Huỳnh Thúc Kháng Lâm Hà Excel 365 Apps  

12 Chu Hà Minh Anh 11A5 THPT Lộc An Bảo Lâm Excel 365 Apps  

13 Phan Văn Minh 10A1 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Đức Trọng PowerPoint 2019  

14 Huỳnh Nguyễn Thảo Nguyên 11A4 THPT Lộc An Bảo Lâm PowerPoint 2019  

15 Nguyễn Hoàng Công 11A9 THPT Bảo Lộc Bảo Lộc PowerPoint 2019  

16 Trần Đại Lục Châu 11A4 THPT Bảo Lộc Bảo Lộc PowerPoint 365 Apps  

17 Nguyễn Ngọc Khôi Nguyên 10 Tin THPT Chuyên Bảo Lộc Bảo Lộc PowerPoint 365 Apps  

18 Bùi Tuấn Kiệt 11A4 THPT Lộc An Bảo Lâm Word 2019  

19 NguyễN Xuân Phương 12 Tin THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt Đà Lạt Word 2019  

20 Nguyễn Trần Bảo Anh 11A5 THPT Trần Phú Đà Lạt Word 2019  

21 Lê Hoàng Ân 10 Toán THPT Chuyên Bảo Lộc Bảo Lộc Word 365 Apps  

22 Đinh Ngọc Bảo An  10A1 THPT Huỳnh Thúc Kháng Lâm Hà Word 365 Apps  

23 Trần Như Gia Huy 12A4 THPT Lộc An Bảo Lâm Word 365 Apps  

Danh sách này có 23 thí sinh dự thi cấp quốc gia. 
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PHỤ LỤC 3: HƯỚNG DẪN NỘP LỆ PHÍ DỰ THI CẤP QUỐC GIA NĂM 2025 

(Kèm theo Thông báo số:         /TB-SGDĐT, ngày    /2/2025 của Sở GDĐT Lâm Đồng) 

 Để đăng ký dự thi Vòng loại Quốc gia Cuộc thi MOS World Championship - Viettel 2025, các đơn vị vui lòng nộp lệ phí dự thi (460.000 

đồng/01 thí sinh) trực tiếp tại các văn phòng của IIG Việt Nam hoặc chuyển khoản đến Ban Tổ chức theo thông tin sau: 

Tên tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN IIG VIỆT NAM 

Số tài khoản: 86016688 

 Mở tại: Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng - CN Thăng Long - PGD Trung Kính 

Thời hạn nộp lệ phí: Trước 16h00 ngày 10/3/2025. 

Nội dung: MOSWC <khoảng cách> SO GD&DT LAM DONG<khoảng cách> TEN TRUONG<khoảng cách> TỔNG SỐ THÍ SINH  

                   <khoảng cách> HỌ TÊN NGƯỜI NỘP TIỀN <khoảng cách> SỐ ĐIỆN THOẠI NGƯỜI NỘP TIỀN 


